
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Lớp 2122 Lớp 2223

1 NGUYỄN CAO NAM ANH 12/03/2011 TP.HCM Kinh 6A1

2 PHẠM NGỌC VÂN ANH x 04/05/2011 TP.HCM Kinh 6A1

3 TRẦN NGỌC TRÂM ANH x 22/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

4 VŨ QUỐC CÔNG 24/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

5 TRỊNH GIA CHI x 02/06/2011 TP.HCM Kinh 6A1

6 ĐỖ THỊ THANH HÀ x 27/02/2011 TP.HCM Kinh 6A1

7 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG x 05/02/2011 TP.HCM Kinh 6A1

8 NGUYỄN NGỌC HÂN x 04/05/2011 TP.HCM Kinh 6A1

9 TRẦN GIA HƯNG 03/03/2011 TP.HCM Kinh 6A1

10 TRƯƠNG BẢO KHANG 27/10/2011 TP.HCM Kinh 6A1

11 NGUYỄN MINH KHANG 23/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

12 TRẦN PHAN THẢO KHANG x 11/02/2011 TP.HCM Kinh 6A1

13 HOÀNG GIA ĐẠI KHÁNH 14/12/2011 TP.HCM Kinh 6A1

14 ÂU LÊ TÙNG LÂM 27/03/2011 TP.HCM Hoa 6A1

15 NGUYỄN PHẠM ÁNH LINH x 25/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

16 LÊ HOÀNG GIA LINH x 15/09/2011 TP.HCM Kinh 6A1

17 NGUYỄN KHÁNH LINH x 01/06/2011 TP.HCM Kinh 6A1

18 TRẦN PHƯƠNG LINH x 12/08/2011 TP.HCM Kinh 6A1

19 PHẠM BẢO NAM 15/01/2011 TP.HCM Kinh 6A1

20 NGUYỄN KIM NGÂN x 11/07/2011 TP.HCM Kinh 6A1

21 TRẦN HỒNG NGỌC x 10/02/2011 TP.HCM Kinh 6A1

22 NGUYỄN PHẠM KHÁNH NGỌC x 02/12/2011 TP.HCM Kinh 6A1

23 PHẠM ĐÌNH NGUYÊN 20/02/2011 TP.HCM Kinh 6A1

24 NGUYỄN GIA BẢO NHI x 26/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

25 TRẦN UYÊN NHI x 13/12/2011 TP.HCM Kinh 6A1

26 NGUYỄN HÙNG PHÁT 12/03/2011 TP.HCM Kinh 6A1

27 BÙI LÝ HIỂU QUYÊN x 05/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

28 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO x 19/01/2011 TP.HCM Kinh 6A1

29 NGUYỄN THANH THẢO x 08/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

30 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ x 25/11/2011 TP.HCM Kinh 6A1

31 HOÀNG MINH THƯ x 22/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

32 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ x 29/01/2011 TP.HCM Kinh 6A1

33 LÂM HỮU TRÍ 03/03/2011 TP.HCM Kinh 6A1

34 NGUYỄN MINH TRIẾT 26/07/2011 TP.HCM Kinh 6A1

35 HUỲNH THANH TRÚC x 06/01/2011 TP.HCM Kinh 6A1

36 DƯƠNG HIỂN QUANG VŨ 22/08/2011 TP.HCM Kinh 6A1

37 TRẦN PHÚC MINH VY x 26/08/2011 TP.HCM Kinh 6A1

38 DƯƠNG MAI NHƯ Ý 20/04/2011 TP.HCM Kinh 6A1

1 NGUYỄN HUỲNH HỒNG ANH 17/05/2011 TP.HCM Kinh 6A2

2 NGÔ NGỌC ANH x 10/05/2011 TP.HCM Kinh 6A2

3 NGUYỄN HOÀI ÂN 23/12/2011 TP.HCM Kinh 6A2

4 MAI HUỲNH NGỌC ÂN x 24/08/2011 TP.HCM Kinh 6A2

5 PHAN TRẦN THIÊN ÂN 17/11/2011 TP.HCM Kinh 6A2

6 TRẦN GIA TÂM BÌNH x 29/07/2011 TP.HCM Kinh 6A2

7 NGUYỄN MINH CHÂU x 26/05/2011 TP.HCM Kinh 6A2

8 TRẦN NGỌC DIỆP CHI x 02/11/2011 TP.HCM Kinh 6A2

9 NGUYỄN NGỌC LINH CHI x 12/08/2011 TP.HCM Kinh 6A2
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10 PHẠM BÙI TÙNG CHI x 06/06/2011 TP.HCM Kinh 6A2

11 HUỲNH THÁI DƯƠNG 18/08/2011 TP.HCM Kinh 6A2

12 NGUYỄN MINH PHƯƠNG GIANG x 23/02/2011 TP.HCM Kinh 6A2

13 VÕ NGỌC QUỲNH GIANG x 15/04/2011 TP.HCM Kinh 6A2

14 BÙI GIA HÀO 17/09/2011 TP.HCM Kinh 6A2

15 PHẠM NGỌC MINH HẰNG x 06/12/2011 TP.HCM Kinh 6A2

16 NGUYỄN KHÁNH HUY 17/04/2011 TP.HCM Kinh 6A2

17 LÊ DUY HƯNG 27/12/2011 TP.HCM Kinh 6A2

18 PHƯƠNG GIA KHẢI 17/03/2011 TP.HCM Kinh 6A2

19 HUỲNH QUỐC KHANG 24/05/2011 TP.HCM Hoa 6A2

20 VŨ LÊ ANH KHOA 19/01/2011 TP.HCM Kinh 6A2

21 PHẠM VŨ LÂM KHOA 03/01/2011 TP.HCM Kinh 6A2

22 BÙI MINH KHÔI 05/12/2011 TP.HCM Kinh 6A2

23 ĐINH NGUYÊN KHÔI 29/10/2011 TP.HCM Kinh 6A2

24 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LINH x 08/08/2011 TP.HCM Kinh 6A2

25 VĂN THÁI LĨNH 29/03/2011 TP.HCM Kinh 6A2

26 PHẠM NGUYỄN THIÊN NGA x 30/04/2011 TP.HCM Kinh 6A2

27 VÕ NGUYỄN GIAO NGHI x 09/10/2011 TP.HCM Kinh 6A2

28 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC x 11/07/2011 TP.HCM Kinh 6A2

29 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NGUYÊN x 22/04/2011 TP.HCM Kinh 6A2

30 NGUYỄN THẢO NGUYÊN x 12/05/2011 TP.HCM Kinh 6A2

31 LÊ TRẦN KHÁNH NHI x 30/04/2011 TP.HCM Kinh 6A2

32 LƯƠNG BẢO AN NHIÊN x 11/06/2011 TP.HCM Kinh 6A2

33 DƯƠNG QUỲNH NHƯ x 29/08/2011 TP.HCM Kinh 6A2

34 ĐẶNG QUỐC THIÊN 06/06/2011 TP.HCM Kinh 6A2

35 PHÙNG VŨ SONG THƯ x 05/06/2011 TP.HCM Kinh 6A2

36 LA GIA TUỆ x 24/11/2011 TP.HCM Kinh 6A2

37 NGUYỄN PHƯƠNG VY x 14/01/2011 TP.HCM Kinh 6A2

1 TRƯƠNG QUỐC AN 04/06/2011 TP.HCM Kinh 6A3

2 VÕ NGUYỄN GIA BẢO 28/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

3 TRẦN NGỌC KHÁNH CHI x 10/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

4 LÝ PHƯƠNG CHI x 16/10/2011 TP.HCM Sán Dìu 6A3

5 PHẠM THÙY DƯƠNG x 09/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

6 PHẠM HUỲNH KHOA ĐỒNG 28/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

7 NGHIÊM KHÁNH HÀ x 02/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

8 TRẦN HỒ GIA HÂN x 20/01/2011 TP.HCM Kinh 6A3

9 NGUYỄN VŨ ĐỨC HÒA 21/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

10 NGUYỄN TRẦN ANH HUY 12/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

11 LÂM MAI HƯƠNG x 02/11/2011 TP.HCM Hoa 6A3

12 TRƯƠNG NHÃ KHÁNH 23/08/2022 TP.HCM Kinh 6A3

13 LÊ THIÊN KIM x 24/10/2011 TP.HCM Kinh 6A3

14 NGUYỄN THÀNH LÂM 11/12/2011 TP.HCM Kinh 6A3

15 VƯƠNG BẢO LINH x 31/08/2011 TP.HCM Hoa 6A3

16 TRƯƠNG NHẬT MINH 11/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

17 LỢI QUỐC MINH 12/12/2011 TP.HCM Kinh 6A3

18 TRẦN PHƯƠNG NGHI x 08/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

19 VĂN THÀNH NHÂN 05/09/2011 TP.HCM Kinh 6A3

20 NGUYỄN LƯƠNG QUỲNH NHƯ x 24/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

21 TRƯƠNG NGỌC THẢO NGUYÊN x 12/07/2011 TP.HCM Kinh 6A3

22 CHÂU THUẬN PHÁT 08/09/2011 TP.HCM Kinh 6A3

23 PHÙNG NGUYỄN GIA PHÚC x 25/01/2011 TP.HCM Kinh 6A3



24 LÊ HOÀNG PHÚC 02/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

25 NGUYỄN VINH QUANG 30/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

26 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH x 15/10/2011 TP.HCM Kinh 6A3

27 VÕ TRẦN BĂNG TÂM x 19/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

28 NGUYỄN NGỌC THẢO x 14/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

29 NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO x 20/11/2011 TP.HCM Kinh 6A3

30 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC THỊNH 09/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

31 TRẦN GIA THỊNH 03/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

32 TỐNG NGỌC TRÂM x 03/02/2011 TP.HCM Kinh 6A3

33 NGUYỄN LÝ CÁT TƯỜNG x 16/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

34 VŨ MAI LÂM UYÊN x 04/09/2011 TP.HCM Kinh 6A3

35 LÊ MINH VĂN 18/08/2011 TP.HCM Kinh 6A3

36 VƯƠNG TƯỜNG VI x 30/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

37 LÊ HOÀNG VIỆT 08/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

38 ĐỖ HOÀNG VY x 29/08/2011 TP.HCM Kinh 6A3

39 LÊ ĐẶNG KHÁNH VY x 04/04/2011 TP.HCM Kinh 6A3

40 PHẠM NGỌC THANH VY x 01/05/2011 TP.HCM Kinh 6A3

41 ĐẶNG NGUYỄN THÚY VY x 06/03/2011 TP.HCM Kinh 6A3

42 VĂN NGUYỄN TƯỚC VY x 06/06/2011 TP.HCM Kinh 6A3

1 TRẦN MỸ ANH x 28/06/2011 TP.HCM Kinh 6A4

2 NGUYỄN TRƯƠNG QUỲNH ANH x 01/04/2011 TP.HCM Kinh 6A4

3 NGÔ NGUYỄN QUỐC BẢO 14/06/2011 TP.HCM Kinh 6A4

4 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU x 18/11/2011 TP.HCM Kinh 6A4

5 NGUYỄN LAM CHÂU x 19/11/2011 TP.HCM Kinh 6A4

6 NGUYỄN NGỌC DIỆP x 30/04/2011 TP.HCM Kinh 6A4

7 NGUYỄN HUỲNH ANH DUY 04/02/2011 TP.HCM Kinh 6A4

8 DƯƠNG MINH ĐẠT 03/09/2011 TP.HCM Kinh 6A4

9 TÔ NGỌC QUỲNH GIANG x 25/12/2011 TP.HCM Kinh 6A4

10 ĐOÀN LÝ PHÚ HẢI 11/08/2011 TP.HCM Kinh 6A4

11 NGUYỄN TỪ GIA HÂN x 11/08/2011 TP.HCM Kinh 6A4

12 CHU THỊ THANH HUYỀN x 05/03/2011 TP.HCM Kinh 6A4

13 NGUYỄN QUỐC HƯNG 28/03/2011 TP.HCM Kinh 6A4

14 NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANG 10/09/2011 TP.HCM Kinh 6A4

15 NGUYỄN MINH KHANG 30/09/2011 TP.HCM Kinh 6A4

16 LÊ ANH KHÔI 05/08/2011 TP.HCM Kinh 6A4

17 NGUYỄN TRÍ KIÊN 03/11/2011 TP.HCM Kinh 6A4

18 NGUYỄN DUY MẠNH 19/03/2011 TP.HCM Kinh 6A4

19 LÊ NGUYỄN NHÃ MY x 29/05/2011 TP.HCM Kinh 6A4

20 NGUYỄN HỒ NGỌC NGÂN x 22/10/2011 TP.HCM Kinh 6A4

21 CAM HỒNG NGỌC x 21/04/2011 TP.HCM Kinh 6A4

22 TRƯƠNG PHẠM THẢO NGUYÊN x 03/03/2011 TP.HCM Kinh 6A4

23 NGUYỄN ĐỖ THÀNH NHÂN 30/04/2011 TP.HCM Kinh 6A4

24 PHẠM THỊ YẾN NHI x 03/07/2011 TP.HCM Kinh 6A4

25 LÊ TRẦN THẢO NHƯ x 04/10/2011 TP.HCM Kinh 6A4

26 ĐỖ MINH QUÂN 06/12/2011 TP.HCM Kinh 6A4

27 CAO LÊ NHẬT QUÍ 09/09/2011 TP.HCM Kinh 6A4

28 ĐOÀN KIM THẢO x 15/11/2011 TP.HCM Kinh 6A4

29 VÕ TRƯỜNG TRÍ TOÀN 22/01/2011 TP.HCM Kinh 6A4

30 LÊ HỒ ĐOAN TRANG x 26/08/2011 TP.HCM Kinh 6A4

31 TRẦN ĐỨC TRÍ 10/06/2011 TP.HCM Kinh 6A4

32 ĐỖ MINH TUẤN 14/07/2011 TP.HCM Kinh 6A4



33 NGUYỄN VIẾT TUYÊN 04/05/2011 TP.HCM Kinh 6A4

34 TRẦN VÕ CÁT TƯỜNG x 11/06/2011 TP.HCM Kinh 6A4

35 PHẠM PHƯƠNG VY x 24/06/2011 TP.HCM Kinh 6A4

36 THÁI TRẦN LÊ VY x 14/09/2011 TP.HCM Kinh 6A4

37 TRẦN NGỌC NHƯ Ý x 15/04/2011 TP.HCM Kinh 6A4

1 NGÔ LÊ MẪN AN x 24/10/2011 TP.HCM Kinh 6A5

2 NGUYỄN NGỌC MINH ANH x 09/01/2011 TP.HCM Kinh 6A5

3 VŨ LÊ NGỌC ANH x 21/04/2011 TP.HCM Kinh 6A5

4 VƯƠNG HỒNG ÁNH x 06/07/2011 TP.HCM Kinh 6A5

5 NGÔ NGỌC BẢO CHÂU x 15/10/2011 TP.HCM Kinh 6A5

6 HỒ QUỐC CƯỜNG 01/09/2011 TP.HCM Kinh 6A5

7 VŨ TAM HẢI 05/04/2011 TP.HCM Kinh 6A5

8 ĐỖ BẢO HÂN 29/03/2011 TP.HCM Kinh 6A5

9 QUÁCH MINH HIỂN 06/06/2011 TP.HCM Kinh 6A5

10 NGUYỄN PHÚC KHANG 27/06/2011 TP.HCM Kinh 6A5

11 NGUYỄN HÀ KIỀU KHANH x 13/01/2011 TP.HCM Kinh 6A5

12 NGUYỄN GIA KHÁNH 24/04/2011 TP.HCM Kinh 6A5

13 VÕ ANH KHOA 26/07/2011 TP.HCM Kinh 6A5

14 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 25/04/2011 TP.HCM Kinh 6A5

15 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 12/01/2011 TP.HCM Kinh 6A5

16 HUỲNH PHƯỚC MỸ LAN x 06/01/2011 TP.HCM Kinh 6A5

17 CAO KHÁNH LINH x 20/07/2011 TP.HCM Kinh 6A5

18 BÙI PHƯƠNG NAM 13/05/2011 TP.HCM Kinh 6A5

19 BÙI KHÁNH NGÂN x 02/05/2011 TP.HCM Kinh 6A5

20 VÕ PHƯƠNG NGHI x 27/03/2011 TP.HCM Kinh 6A5

21 VÕ GIA NGHĨA 25/11/2011 TP.HCM Kinh 6A5

22 NGUYỄN ĐỖ THANH NGUYỆT 05/04/2011 TP.HCM Kinh 6A5

23 HỒ QUỲNH NHƯ 23/02/2011 TP.HCM Kinh 6A5

24 ONG VIỄN PHÁP 08/09/2011 TP.HCM Hoa 6A5

25 KIỀU THIÊN PHÚ 09/06/2011 TP.HCM Kinh 6A5

26 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 20/06/2011 TP.HCM Kinh 6A5

27 HÀ NHẬT QUỲNH 23/08/2011 TP.HCM Kinh 6A5

28 NGUYỄN MINH THƯ x 08/12/2011 TP.HCM Kinh 6A5

29 PHẠM ANH THY x 22/09/2011 TP.HCM Kinh 6A5

30 HỨA QUỲNH THY x 17/01/2011 TP.HCM Kinh 6A5

31 HÀ TRỌNG TÍN 09/12/2011 TP.HCM Kinh 6A5

32 TRẦN PHẠM THANH TRÚC x 01/10/2011 TP.HCM Kinh 6A5

33 DƯƠNG LIÊN QUANG VINH 17/11/2011 TP.HCM Kinh 6A5

34 VƯƠNG AN VŨ 28/03/2011 TP.HCM Kinh 6A5

1 PHẠM NGUYÊN KHANG AN 04/03/2011 TP.HCM Kinh 6A6

2 PHẠM NGỌC TRÂM ANH x 08/02/2011 TP.HCM Kinh 6A6

3 NGUYỄN PHÚC CHIẾN 27/10/2011 TP.HCM Kinh 6A6

4 NGUYỄN THANH DUY 17/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

5 LÊ GIANG x 05/03/2011 TP.HCM Kinh 6A6

6 ĐỖ QUỲNH GIANG 31/07/2011 TP.HCM Kinh 6A6

7 ĐỖ NGÂN HÀ x 08/02/2011 TP.HCM Kinh 6A6

8 NGUYỄN LÊ GIA HÂN x 27/05/2011 TP.HCM Kinh 6A6

9 LƯU HỮU HIỆP 09/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

10 LƯU TRẦN TRỌNG HIẾU 27/08/2011 TP.HCM Kinh 6A6

11 LƯU THIÊN HÒA 05/03/2011 TP.HCM Kinh 6A6

12 NGUYỄN GIA HUY 13/11/2011 TP.HCM Kinh 6A6



13 VÕ THU HUYỀN 11/01/2011 TP.HCM Kinh 6A6

14 PHAN HOÀNG ĐĂNG KHOA 12/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

15 NGUYỄN TRẦN MINH KHOA 14/02/2011 TP.HCM Kinh 6A6

16 LÊ ĐĂNG KHÔI 04/05/2011 TP.HCM Kinh 6A6

17 TRẦN LÊ KHÔI 25/04/2011 TP.HCM Kinh 6A6

18 TRẦN NGUYÊN KHÔI 09/08/2011 TP.HCM Kinh 6A6

19 TỐNG HOÀNG LỘC 09/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

20 KHƯU BÁ MINH 30/07/2011 TP.HCM Kinh 6A6

21 TRẦN GIA MINH 17/02/2011 TP.HCM Kinh 6A6

22 TRỊNH HOÀNG NHẬT NGUYÊN 21/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

23 NGUYỄN MAI HẠO NHIÊN 03/04/2011 TP.HCM Kinh 6A6

24 TRẦN MINH PHÚC 29/09/2011 TP.HCM Kinh 6A6

25 VÕ NGUYÊN PHÚC 27/10/2011 TP.HCM Kinh 6A6

26 NGUYỄN HUỲNH THANH PHÚC x 24/10/2011 TP.HCM Kinh 6A6

27 NGUYỄN QUYẾT TÂM 19/10/2011 TP.HCM Kinh 6A6

28 ĐOÀN XUÂN THỊNH 16/06/2011 TP.HCM Kinh 6A6

29 VÕ NGỌC ĐAN THƯ 21/03/2011 TP.HCM Kinh 6A6

30 PHAN MINH TRÍ 15/05/2011 TP.HCM Kinh 6A6

31 ĐINH THỤY THANH VY x 23/12/2011 TP.HCM Kinh 6A6

32 NGUYỄN TƯỜNG VY x 08/05/2011 TP.HCM Kinh 6A6

Lê Thị Thùy

Quận 4, ngày 09 tháng 8 năm 2022

Hiệu trường


